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Đề số 1

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY 
	2đ

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	 Khi dẫn hỗn hợp khí metan, etilen, axetilen vào một lượng dư dung dịch bạc nitrat trong dung dịch amoniac thấy có xuất hiện kết tủa vàng. Dẫn các khí còn lại vào dung dịch brom thì dung dịch brom bị nhạt màu.
PTPƯ:
HCCH  +  2AgNO3  +  2NH3  →  AgCCAg↓   +  2NH4NO3
C2H4        +  Br2     →    C2H4Br2
	1 đ

	3.2
	
CH3CCH  +  AgNO3  +  NH3  →  CH3CCAg↓   +  NH4NO3
0,2                                                        0,2                                         (mol)
  =   =  = 0,2 (mol)

m↓ = n. M = 0,2.147 = 29,4 (g)

	1 đ

	3.3
	OH      +      Na            ONa      +          H2
0,3                                                                   0,15 (mol)

     =   =  = 0,15 (mol)

ancol =    = 36,67

  2 ancol:  
CTPT         CTCT
CH4O         CH3OH
C2H6O        CH3CH2OH
	1 đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm



	Đề số 2

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	a) Chất tác dụng được với dung dịch brom: etilen, propin
· C2H4          +     Br2     →     C2H4Br2
· C3H4          +     Br2      →     C3H4Br2
C3H4Br2     +     Br2      →     C3H4Br4
b) Chất tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo kết tủa: propin
    CH3CCH  +  AgNO3  +  NH3  →  CH3CCAg↓   +  NH4NO3
	1 đ

	3.2
	
HCCH  +  2AgNO3  +  2NH3  →  AgCCAg↓   +  2NH4NO3
0,25                                                  0,25                                       (mol)
  =   =  = 0,25 (mol)

m↓ = n. M = 0,25 . 240 = 60 (g)

	1 đ

	3.3
	OH      +      Na            ONa      +          H2
0,6                                                                   0,3 (mol)
     =   =  = 0,3 (mol)

ancol =   = 34,33

  2 ancol:  
CTPT         CTCT
CH4O         CH3OH
C2H6O        CH3CH2OH

	1 đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm





	Đề số 3

	STT
	NỘI DUNG
	ĐIỂM

	1
	TRÌNH BÀY
	2 điểm

	1.1
	Đầy đủ, rõ ràng, minh họa phù hợp, bố cục hợp lí
	1 đ

	1.2
	Sạch đẹp, sáng tạo, độc đáo, có ý tưởng mới.
	1 đ

	2
	PHẦN: LÝ THUYẾT CƠ SỞ
	5 điểm

	2.1
	Phần 1: Cơ sở lý thuyết
	2,5 đ

	2.2
	Phần 2: Ứng dụng lý thuyết vào thực tế
	2,5 đ

	3
	PHẦN: BÀI TẬP ÁP DỤNG
	3 điểm

	3.1
	2CH3COOH  +  Mg         →   (CH3COO)2Mg   +    H2↑ 
CH3COOH    +  NaOH    →    CH3COONa       +    H2O 
2CH3COOH  +  Na2CO3  →    2CH3COONa     +    CO2↑   +     H2O 
2CH3COOH  +  CuO       →    (CH3COO)2Cu   +    H2O
	1 đ

	3.2
	
HCCH  +  2AgNO3  +  2NH3  →  AgCCAg↓   +  2NH4NO3
0,1                                                     0,1                                       (mol)

  =   =  = 0,1 (mol)

m↓ = n. M = 0,1 . 240 = 24 (g)

	1 đ

	3.3
	
CHO  +  2AgNO3  +  3NH3  +  H2O    COONH4  +   2NH4NO3  +  2Ag↓
0,15 mol                                                                                                     0,3 mol
nAg          =     =    = 0,3 (mol)

anđehit   =    = 53,33

[bookmark: _GoBack]  2 anđehit:  
CTPT          CTCT
C2H4O         CH3CHO
C3H6O         C2H5CHO
	1 đ

	
	TỔNG CỘNG
	10 điểm
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